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 Ngày thi :    _____/ 7 / 2019
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	1, Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm may: 
· Chủng loại, màu sắc nguyên phụ liệu.

· Qui cách lắp ráp đã đúng tiêu chuẩn kĩ thuật chưa.

· Sản phẩm có đảm bảo vệ sinh hay không (ố, dơ, lem màu …).

· Kiểm tra phát hiện sai sót về tiêu chuẩn kỹ thuật, mật độ mũi chỉ.           
2, Các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may: 
· Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình công nghệ và mẫu hiện vật.

· Kiểm tra phải giữ nguyên hiện trường ban đầu của sản phẩm, không tác động làm thay đổi tình trạng chất lượng sản phẩm như co rút đầu chỉ, tháo gỡ đường may, nhàu nát, dơ sản phẩm.
· Kiểm tra từ khâu đầu đến khâu cuối theo một chu trình khép kín từ nhận vải, cắt bán thành phẩm, may, bao bì, đóng gói. 
· Số lượng hàng phải kiểm tra ở các công đoạn sản xuất được thực hiện 3 chế độ kiểm tra như sau:

+ Công nhân tự kiểm 100% số chi tiết.

+ Tổ trưởng và phụ kiểm hoá 100% các sản phẩm thành phẩm.

+ KCS kiểm tra từ 10 – 20%.                                                         
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	Câu 2
(2 điểm)
	1. Công thức thiết kế:

 Vẽ hình chữ nhật ABCD

· AB : cao má nón = số đo cao đầu + 4      6cm 

· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.

· AA’: 2.5 đến 3cm

· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis
2. Hình vẽ thiết kế:







                                 Cao nón


                                 Đường cong đỉnh đầu 


                                 Cao chân nón


                                 Chân nón
	 0.5 
0.5 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

	Câu 3
(3 điểm)
	    Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là:

Tsp = ( Tcụm 1 + Tcụm 2 + Tcụm 3 + Tcụm 4 + Tcụm 5 )

                   = ( 18,0 + 14,5 + 8,5 + 4,5 + 12,5 ) phút = 58 (phút) x 60 = 3480(s)
    Nhịp của dây chuyền là:

Ttb =    TGHTSP : SCN =  3480:35 = 99,43 (s)

·     Năng suất đầu người :

TGLVTN : TGHTSP = (480 x 60) : 3480 ≈ 8,27( sản phẩm / người / ngày)
(0.5 đ)

· Năng suất chuyền :

NSĐN * SCN = 8,27 x 35  = 289,45 (sản phẩm / chuyền / ngày)    
Số công nhân của từng cụm là:
· Số công nhân = Tổng thời gian làm việc trên cụm / NĐSX
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	Câu 4
(4 điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
- 
CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
CM 

                              =  1/ 3 CA.

- 
CD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông +  4 cm.
- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1.5 cm.      

- 
A1 E1  
:  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 

· Vẽ vòng đáy:

- Nối E1 và D1.
- D1M1   =  1/3  D1E1.
- DD2      =  1/2  DM1.
- D1D3   =  1/2  D1D2.
- Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.

- N1 N2  
:  Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi – 2 cm.

- G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 
· Vẽ đường sườn:

- Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm CC1 =  0.5 cm. 

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 
- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm.
	0.25

0.5
0.5

	
	2, THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

- AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng.
· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.

OO1  // E1D1.
	0.5

0.25

	
	3, HÌNH THIẾT KẾ








	

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0. 5

	
	

          : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài


	0.5

	
	

: Ngang lưng, vòng đáy


	0.5

	
	

          : Sườn trong, ngang lai, sườn ngoài
	0.5

	
	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)

	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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